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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ba đường thẳng song song cắt hai cát tuyến tại 𝐴,𝐵,𝐶 và 𝐷,𝐸, 𝐹  theo thứ tự. 𝐴𝐵 = 37 cm, 𝐵𝐶 =

10 cm, 𝐷𝐸 = 333 cm. Giữ 𝐴𝐵,𝐵𝐶 , tăng 𝐷𝐸 gấp đôi; 𝐸𝐹  tăng bao nhiêu lần?

A. 2 B. 
1

2
C. 1 D. 4

Câu 2. Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài (2𝑥 + 9) m, chiều rộng (4𝑥 + 5) m; 𝑥 > 0. Khai triển diện tích 

thành 𝐴𝑥2 +𝐵𝑥 + 𝐶 . Tìm hệ số 𝐴.

A. 4 B. 6 C. 53 D. 8

Câu 3. Hình thoi có hai đường chéo dài 12 cm và 16 cm; 𝑂 là giao điểm hai đường chéo. Tính diện tích hình thoi.

A. 192 cm2 B. 48 cm2 C. 96 cm2 D. 100 cm2

Câu 4. Cho 𝑃(𝑥) = 5𝑥2 + 10𝑥 + 2 và 𝑄(𝑥) = −5𝑥2 + 9𝑥 + 6. Xét đa thức 𝑆(𝑥) = 𝑃(𝑥) + 𝑄(𝑥). Tìm hệ số 

tự do của 𝑆(𝑥).

A. 12 B. 8 C. 2 D. 6

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 45 cm, 𝐴𝐶 = 54 cm, 𝐵𝐶 = 88 cm. Phân giác góc 𝐴 cắt 𝐵𝐶 tại 𝐷. Tính tổng 

𝐴𝐶 +𝐷𝐶 (đơn vị cm).

Câu 6. Khung cửa hình chữ nhật có chu vi ngoài 168 cm, chiều dài gấp 4/3 chiều rộng. Khung rộng đều 1 cm 

ở cả bốn phía; ô cửa trong cũng là hình chữ nhật. Tính chiều rộng ngoài của khung.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Tìm bậc của đơn thức 11𝑥8𝑦2.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Khai triển (𝑥 + 22)3.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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